
Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 Lê Thị Phương Lan 28/9/1988

Trường Mầm non 

Thanh Xá, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

2 Nguyễn Thị Lan 12/4/1984

Trường Mầm non 

Thanh Hồng, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

3
Nguyễn Thị Lan 

Hương
29/9/1988

Trường Mầm non 

An Phượng, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

4 Lê Thị Phương 10/2/1985

Trường Mầm non 

Thanh Sơn, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

5 Nguyễn Thanh Hòa 07/6/1984

Trường Mầm non 

Hồng lạc, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

6 Đào Thị Thơ 20/3/1982

Trường Mầm non 

Thanh An, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

7 Nguyễn Thị Khuyên 07/11/1985

Trường Mầm non 

Thanh Cường, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

8 Nguyễn Thị Hằng 18/12/1984

Trường Mầm non 

Thanh Quang, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

9 Nguyễn Thị Kim Liên 09/6/1988

Trường Mầm non 

Thanh Xuân, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN THANH HÀ

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ 

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng
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TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ 

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

10 Lê Thị Mai 05/02/1982

Trường Mầm non 

Liên Mạc, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

11 Vũ Thị Huệ 17/10/1983

Trường Mầm non 

Tân Việt, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

12 Tiêu Thị Xuân 12/7/1984

Trường Mầm non 

Cẩm Chế, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

13 Đoàn Thị Thu Hường 07/5/1973

Trường Mầm non 

Thanh Thủy, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

14 Hoàng Thị Trang 21/9/1986

Trường Tiểu học 

Hồng Lạc, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

15 Nguyễn Thị Thanh Mai 22/9/1986

Trường Tiểu học Thị 

trấn Thanh Hà, 

huyện Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

16 Phạm Thị Mỹ Hạnh 13/9/1985

Trường Tiểu học 

Tân An, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

17 Nguyễn Thị Phượng 19/10/1984

Trường Tiểu học 

Thanh Sơn, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

18 Dương Thị Minh 23/8/1984

Trường Tiểu học 

Thanh Cường, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

19 Lý Thị Hường 26/8/1983

Trường Tiểu học 

Vĩnh Lập, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt
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Ngày, tháng, năm sinh
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Kết quả thẩm 

định hồ sơ 

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

20 Nguyễn Thị Tuyết 06/02/1984

Trường Tiểu học An 

Phượng, huyện 

Thanh Hà

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

21 Phạm Thị Uyên 07/4/1988

Trường TH Thanh 

Xuân, huyện Thanh 

Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

22 Phạm Thị Quỳnh 22/10/1986

Trường TH Thanh 

Hồng, huyện Thanh 

Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

23 Nguyễn Thị Dung 20/6/1987

Trường TH Thanh 

Quang, huyện Thanh 

Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

24
Phạm Thị Thanh 

Duyên
15/4/1984

Trường TH Thanh 

An, huyện Thanh Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

25 Nguyễn Thị Trang 31/8/1986

Trường TH Thanh 

Hải, huyện Thanh 

Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

26 Nguyễn Thị Luyến 25/8/1988

Trường TH Thanh 

Thủy, huyện Thanh 

Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

27 Đoàn Thị Vân Anh 01/7/1987

Trường TH Việt 

Hồng, huyện Thanh 

Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

28 Đặng Thị Hoa 20/02/1988

Trường TH Cẩm 

Chế, huyện Thanh 

Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

29 Phạm Thị Hay 12/07/1979
Trường TH Tân An, 

huyện Thanh Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt
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Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ 

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

30 Nguyễn Thị Lai 19/10/1987

Trường TH Tân 

Việt, huyện Thanh 

Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

31 Trần Thị Dung 22/02/1984

Trường THCS Chu 

Văn An, huyện 

Thanh Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

32 Phạm Thị My 27/7/1988

Trường THCS 

Thanh Quang, huyện 

Thanh Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

33 Phạm Văn Hoán 06/01/2024

Trường THCS 

Thanh Quang, huyện 

Thanh Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

34 Lê Thị Hằng 16/9/1986

Trường THCS Thị 

trấn Thanh Hà, 

huyện Thanh Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

35 Vũ Thị Bích Điệp 02/10/1987

Trường THCS 

Thanh Xuân, huyện 

Thanh Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

36 Tiêu Thị Thúy Hằng 08/08/1986

Trường THCS Cẩm 

Chế, huyện Thanh 

Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

37 Nguyễn Thị Phương 18/4/1984

Trường THCS Tân 

Việt, huyện Thanh 

Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

38 Nguyễn Thị Ngát 01/7/1987

Trường THCS 

Thanh An, huyện 

Thanh Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

39 Lê Thị Kiểm 26/02/1986

Trường THCS Vĩnh 

Lập, huyện Thanh 

Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt
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Kết quả thẩm 

định hồ sơ 

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

40 Dương Thị Vân Hà 28/01/1983

Trường THCS Việt 

Hồng, huyện Thanh 

Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

41 Cao Thị Thanh Thúy 22/11/1985

Trường THCS 

Thanh Xá, huyện 

Thanh Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

42 Nguyễn Thị Tươi 11/02/1987

Trường THCS An 

Phượng, huyện 

Thanh Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

43 Nguyễn Thị Hoàn 06/9/1988

Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao huyện 

Thanh Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

44 Nguyễn Thị Trà My 13/11/1987

Trường THCS 

Thanh Hồng, huyện 

Thanh Hà

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

45 Nguyễn Thị Nga 20/8/1985

Trường THCS 

Thanh Hồng, huyện 

Thanh Hà

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

46 Hoàng Thị Thạo 25/8/1990

Trường THCS 

Thanh Hải, huyện 

Thanh Hà

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

47 Nguyễn Thị Hạnh 20/7/1984

Trường THCS An 

Phượng, huyện 

Thanh Hà

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

48 Nguyễn Thị Thu Hiền 13/01/1982

Trường Tiểu học Thị 

Trấn Thanh Hà, 

huyện Thanh Hà

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

49 Đỗ Thanh Nga 11/10/1982

Trung tâm GDNN-

GDTX huyện Thanh 

Hà

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt
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TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ 

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

50 Ngô Thị Loan 24/07/1984

Trường Tiểu học 

Hồng Lạc, huyện 

Thanh Hà

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

51 Lê Thị Hảo 25/6/1982

Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện 

Thanh Hà

Kỹ thuật 

viên chẩn 

đoán 

bệnh 

động vật 

hạng IV

V.03.04.12

Chẩn 

đoán viên 

bệnh động 

vật hạng 

III

V.03.04.11 Đạt

 

Tổng số: 51 hồ sơ, trong đó: Đạt: 51 hồ sơ; Không đạt: 0 hồ sơ


